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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:           /BC-SKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06; cải cách thủ tục 

hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tháng 10 năm 2025

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Đồng 
Nai (cũ), Kế hoạch 63/KH-TCTTKĐA ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Bình 
Phước (cũ) và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai, 
thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 
xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025; Sở Khoa học và Công nghệ 
báo cáo kết quả thực hiện tháng 10/2025 như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Trong kỳ báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chương trình, Kế hoạch:

- Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/9/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về 
việc phát triển hạ tầng số tỉnh Đồng Nai năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 10/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai 
triển khai Chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn" trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai với mục đích thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên 
miền quốc gia “.vn” theo mô hình chính quyền 2 cấp.

- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về 
tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC VÀ TIỆN ÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về hoàn thiện thể chế

Đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh, quy chế hoạt 
động Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ Công tác tại:

- Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 
đổi số và Đề án 06; 
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- Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
việc phê duyệt danh sách thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tổ Công tác 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo của 
tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 
06 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Đồng Nai.

Sở Khoa học và Công nghệ có 193 TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở, trong đó có 79/193 thủ tục toàn trình và 114/193 thủ tục một phần. 
193/193 thủ tục được Sở thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong 
phạm vi tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 28/7/2025).

2. Công tác tuyên truyền

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-SoKHCN ngày 
10/4/2025 về triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tiếp tục quán triệt triển khai Quyết định 
số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 
án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch 
số 45/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm 
vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ; Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia (Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 
30/10/2023); Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024; Kế hoạch triển khai Luật Căn 
cước; Kế hoạch triển khai thi hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 
tự ở cơ sở; Văn bản số 5848/UBND-THNC ngày 22/5/2024 về triển khai thông 
báo kết luận, báo cáo của Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ; Tuyên truyền kế 
hoạch số 265/KH-CAT-PC06 ngày 29/5/2024; Văn bản số 6422/UBND-HCC 
ngày 05/6/2024 về chuyển đổi tài khoản VneID trong thực hiện TTHC; Nghị định 
số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Căn cước; Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 
06/6/2025 về mở đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển 
khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
Triển khai sổ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID 
đến toàn thể công chức, viên chức của Sở thông qua hệ thống văn phòng điện tử.

Việc tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, 
triển khai Đề án 06 được thực hiện thường xuyên trong cơ quan thông qua trang 
thông tin điện tử, các cuộc họp giao ban của cơ quan, hệ thống quản lý văn bản.
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3. Nhóm tiên ích giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến
Đối với TTHC thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ đang quản lý, Sở Khoa 

học và Công nghệ đã:

- Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá TTHC năm 2025 đối với 24 TTHC 
đạt tỷ lệ 12,44%, vượt 2,44% so với kế hoạch đề ra (tại tờ trình số 50/TTr-KHCN 
ngày 11/9/2025).

- Hoàn thành cập nhật, công khai 193/193 TTHC liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 
15/9/2025 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2025, theo đó Sở đã 
rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá TTHC năm 2025 đối với 24 TTHC đạt tỷ 
lệ 12,44%, vượt 2,44% so với kế hoạch đề ra.

- Công bố công khai TTHC trên cổng DVC 193 TTHC, trong đó: 79 TTHC 
toàn trình, 114 TTHC một phần. So với kỳ báo cáo trước tăng/giảm. Tăng 44 TTHC 
toàn trình so với trước ngày 01/7/2025.

Đối với phụ lục 57 dịch vụ công thiết yếu đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia thì Sở Khoa học và Công nghệ không có thủ tục nào nằm trong danh mục 
thủ tục thiết yếu.

4. Nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội

4.1. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước 
công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên các 
lĩnh vực ngân hàng, y tế, thuế: Không có

4.2. Chi trả không dùng tiền mặt lĩnh vực y tế, người có công, bảo trợ xã hội, 
chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, giáo dục: Không có

5. Phát triển công dân số 

5.1. Thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử cho cá 
nhân, tổ chức, doanh nghiệp: Không có

5.2. Kết quả triển khai các tiện ích trên VNeID: Không có
5.3. Kết quả triển khai thu nhận cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền ứng dụng 

CSDLQGvDC: Không có
5.4. Kết quả thực hiện rà soát thu thập, cập nhật thân nhân liệt sĩ lên 

CSDLQGvDC phục vụ thu ADN tìm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông ti: 
Không có.

5.5. Kết quả đến nay liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái, cấp giấy báo 
tử, liên thông cấp giấy chứng sinh: Không có

6. Kết nối, xác thực và chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành kết nối, xác thực 
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với Cơ sở DLQGvDC

- Đối với dữ liệu ngành khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ 
sẽ triển khai khi có hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Đồng Nai: hiện đang được triển 
khai theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin (do tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam cung cấp); Hệ thống đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chức năng, 
an toàn thông tin theo quy định (thuộc nhiệm vụ số 8, tiểu mục 1.2, mục I của Kế 
hoạch số 86/KH-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh).

- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã được triển khai đồng bộ, ổn 
định cho các sở, ngành, UBND các xã, phường để tiếp nhận, giải quyết TTHC 
cho người dân và doanh nghiệp; đảm bảo việc kết nối, tích hợp, chia sẽ với Cổng 
DVCQG, Hệ thống, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, Hệ 
thống đã xây dựng chức năng phân quyền, giới hạn lượt tra cứu, khai thác dữ liệu 
dân cư theo tài khoản người dùng/ngày; chức năng thống kê, theo dõi lượt tra cứu 
có thể theo dõi theo đơn vị, tài khoản người dùng. Trong kỳ tổng số đã tra cứu 
khai thác 230.297 lượt; nâng tổng số đến ngày 13/10/2025 đã tra cứu, khai thác 
823.572 lượt thông tin công dân trong CSDLQGvDC để phục vụ giải quyết TTHC 
tại bộ phận một cửa các cấp. 

- Sở đã, đang tiếp tục phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tích hợp các dịch vụ 
công trực tuyến, rà soát các chỉ tiêu Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất 
lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch 
vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Quyết định số 766/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ), trong đó tập trung hướng dẫn số hóa hồ sơ tập trung 
trọng điểm để thực hiện đảm bảo các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ.

7. An ninh an toàn
Với vai trò tham mưu UBND tỉnh quản lý các hệ thống thông tin dùng chung 

được giao, kết quả như sau:
- Về hệ thống thông tin giải quyết TTHC luỹ kế đến nay: Tổng số tài khoản 

đã cấp: 6.159 tài khoản, trong đó: Sở ngành: 1.181 tài khoản; 95 xã phường: 4.978 
tài khoản.

- Về cấp chữ ký số luỹ kế đến nay: Tổng chữ ký số toàn tỉnh đã được cấp 
11.021. Trong đó chữ ký số, chứng thư số đã điều chỉnh bổ sung là: 2.870 (cấp 
tỉnh đã cập nhật 945 chữ ký số; UBND cấp xã: 95/95 xã, phường đã cập nhật, thay 
đổi thông tin chữ ký số đạt tỷ lệ 100% với 1925 chữ ký số).

- Tiếp tục sử dụng Trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh Bình Phước 
cho tỉnh Đồng Nai mới, đã được Cục A05 kiểm tra, đánh giá an ninh an toàn.

8. Về nguồn lực
8.1. Về kinh phí
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Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được đăng ký và được Sở 
Tài chính cấp, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

8.2. Về nhân lực
Sở Khoa học và Công nghệ triển khai trang thông tin "Bình Dân Học Vụ Số" 

tại địa chỉ https://binhdanhocvuso.dongnai.gov.vn/, đây là cổng học tập chuyển 
đổi số của tỉnh Đồng Nai, nhằm cung cấp miễn phí các kiến thức về phát triển 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến thức, kỹ năng sổ, công nghệ số cơ 
bản, một nền tảng học tập và chia sẻ kiến thức chuyển đổi số dành cho toàn thể 
cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn tỉnh. Trang web đóng vai trò là một 
kho học liệu số đa dạng, cung cấp các khóa học trực tuyến dễ hiểu, nhằm nâng 
cao nhận thức số, trang bị kỹ năng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ 
năng xử lý văn bản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, và nhiều nội dung khác liên 
quan đến chính quyền số, nhân lực số và xã hội số.

Tính đến nay, đã tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 
cho hơn 29.500 CBCCVC thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến trên các nền 
tảng như Youtube, Facebook... tổ chức 2 khóa học về “Bảo vệ an toàn thông tin 
cá nhân trên môi trường số” (có 21.952 người tham gia) và “Phổ cập kiến thức và 
kỹ năng ứng dụng AI” (có 39.236 người tham gia) trên trang 
binhdanhocvuso.gov.vn của Bộ Công an, đến thời điểm báo cáo, đã thu hút 61.188 
cán bộ, công chức, viên chức, người dân tham gia; Triển khai phổ cập kiến thức 
số cơ bản cho hơn 2.500 người đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai sát hạch kiến 
thức và kỹ năng ứng dụng AI, cấp Giấy chứng nhận điện tử cho cán bộ, công chức 
các sở, ban ngành, địa phương thông qua nền tảng trực tuyến 
https://dongnai.binhdanhocvuso.org/. Kết quả ghi nhận 24.742 học viên đăng ký 
tham gia sát hạch, trong đó 20.509 học viên đã hoàn thành khóa học và được cấp 
giấy chứng nhận trực tuyến. Triển khai chương trình “Bình dân học vụ số” và tổ 
chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ cấp xã, phường khai thác, vận hành hệ thống và 
phần mềm mới phục vụ công tác hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp cho 
các đối tượng là công chức cấp xã và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng; đã 
có 73/95 xã, phường 4.292 người đã được tập huấn. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến 
thức và nâng cao năng lực thiết kế vi mạch, công nghệ vi chế tạo linh kiện bán 
dẫn cho 24 giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-SKHCN ngày 
13/10/2025 về tập huấn phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân và Tổ công 
nghệ số cộng đồng.

9. Tiến độ triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 20/10/2023 về xây 
dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia

Sẽ triển khai khi có hướng dẫn của Bộ ngành đối với nhiệm vụ chuyển đổi 
các hệ thống thông tin từ các bộ, ngành, địa phương về Trung tâm dữ liệu quốc 
gia; tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các 
Bộ, ngành, địa phương về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

10. Tiến độ triển khai các mô hình điểm của Đề án 06
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- Mô hình 25: Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO)
Từ ngày 01/7/2025: Người dân đã thực hiện sử dụng VNeID là tài khoản duy 

nhất để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện giải quyết thủ tục hành 
chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, 100% cán bộ công chức, viên 
chức trên địa bàn tỉnh cũng sử dụng duy nhất tài khoản VNeID để thực hiện đăng 
nhập vào phần mềm Một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đảm bảo định 
danh chính xác cá nhân, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống.

- Mô hình 26: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP)
Tỉnh Đồng Nai mới đang sử dụng hệ thống Trục LGSP của VNPT cung cấp 

cho tỉnh Bình Phước (cũ); được tích hợp, mở rộng các chức năng, đảm bảo kết 
nối các hệ thống chuyên ngành của tỉnh và các kết nối tích hợp với các hệ thống 
cở sở dữ liệu của quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, bộ, ngành trung ương 
thông qua trục NDXP của Bộ Khoa học và Công nghệ, trục VDXP của Văn phòng 
Chính phủ.

- Nhóm phục vụ chỉ đạo, điều hành (từ mô hình 38 đến 43)
Triển khai Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) tỉnh Đồng Nai: thống 

nhất sử dụng Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh Bình Phước (cũ) cho tỉnh 
Đồng Nai mới, đang thực hiện phương án di dời Trung tâm Điều hành thông minh 
từ Bình Phước về trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh mới để tiếp tục 
vận hành (văn bản thống nhất chủ trương số 4518/UBND-KGVX ngày 03/9/2025 
của UBND tỉnh).

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm
Các nhiệm vụ được triển khai đảm bảo tiến độ; Là cơ quan phối hợp nên việc 

triển khai, phổ biến một số nhiệm vụ của Đề án 06 chủ yếu thông qua kết quả tiếp 
nhận, xử lý và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và tổ chức công tác phổ biến, 
tuyên truyền liên quan đến nội dung của Đề án.

2. Tồn tại, hạn chế: Không
3. Khó khăn, vướng mắc: Không
IV. DỰ KIẾN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG 

TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 24/KH-SoKHCN ngày 10/4/2025 về triển 
khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 
nhìn đến năm 2030”. 

2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục 
triển khai các nhiệm vụ có liên quan theo Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

3.  Thực hiện quản lý, vận hành các hệ thống dùng chung của tỉnh; tham mưu 
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UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động các hệ thống theo mô hình chính quyền 
02 cấp.

4. Thực hiện di dời và lắp đặt trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh tại 
tầng 2 Trụ sở làm việc Trung tâm Hành chính công tỉnh nhằm phục vụ công tác 
chỉ đạo điều hành các cấp. Phối hợp với các Sở, ngành cấu hình các biểu mẫu báo 
cáo trên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, hình thành kho dữ liệu số kết nối Trung 
tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các cấp 
trên môi trường điện tử theo Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của 
UBND tỉnh.

5. Tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên 
quan rà soát, chuẩn hoá các kết nối đảm bảo việc đồng bộ số liệu với Cổng Dịch 
vụ công quốc gia và Hệ thống EMC; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia, công bố đúng và bảo đảm mức độ cung cấp của các 
dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP phản 
ánh đúng thực tế kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

6. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác có liên quan của ngành (nếu có) 
và theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (Không có)
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, 

chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tính đến tháng 10 năm 2025, Sở Khoa học và 
Công nghệ kính gửi Công an tỉnh Đồng Nai (qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội) tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Công an tỉnh;
- Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu VT, VP, CĐS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Quang
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